
第15課 HỌC TIẾNG NHẬT COSMOS

STT 語彙 関越 読み方 意味

1 疑問 NGHI VẤN ぎもん câu hỏi, nghi vấn
2 予測 DỰ TRẮC よそく sự dự đoán, ước lượng
3 行動 HÀNH ĐỘNG こうどう hành động
4 （～を）縮める SÚC ちぢめる thu gọn, nén lại, co lại
5 異性愛者 DỊ TÍNH ÁI GIẢ いせいあいしゃ người mang giới tính nam/ nữ

6 同性愛者 ĐỒNG TÍNH ÁI GIẢ どうせいあいしゃngười đồng tính 
7 人種 NHÂN CHỦNG じんしゅ chủng tộc
8 白人 BẠCH NHÂN はくじん người da trắng
9 太平洋 THÁI BÌNH DƯƠNG たいへいよう Thái Bình Dương
10 霊魂 LINH HỒN れいこん linh hồn
11 （～を）しゃべる nói chuyện, tán gẫu
12 ようやく tóm lại, cuối cùng
13 あるがまま
14 こんなふうに
15 栄養 VINH DƯỠNG えいよう dinh dưỡng
16 十分（な） THẬP PHÂN じゅうぶん（な） đủ, thỏa mãn

17 富 PHÚ とみ

của cải, tài sản, nguồn lợi, 
tài nguyên

18 （～を）分ける PHÂN わける chia, phân chia
19 蓄え SÚC たくわえ cất giữ, dự trữ
20 雨露をしのぐ VŨ LỘ あめつゆをしのぐ chống thấm/dột 
21 いやがらせ
22 逮捕 ĐÃI BỘ たいほ sự bắt giữ
23 拷問 KHẢO VẤN ごうもん sự tra tấn
24 死 し sự chết, chết
25 （～を）恐れる KHỦNG おそれる khiếp sợ, kinh sợ
26 信条 TÍN ĐIỀU しんじょう niềm tin, giáo lý
27 良心 LƯƠNG TÂM りょうしん lương tâm
28 （～に）恵まれる HUỆ めぐまれる được ban cho
29 空爆 KHÔNG BẠO くうばく ném bom trên không
30 襲撃 TẬP KÍCH しゅうげき sự tập kích, tấn công
31 地雷 ĐỊA LÔI じらい địa lôi (mìn cài/chôn dưới đất)

32 殺戮 SÁT LỤC さつりく sự tàn sát
33 武装集団 VŨ TRANG TẬP ĐOÀN ぶそうしゅうだん nhóm vũ trang

34 拉致 LẠP TRÍ らち bắt cóc

35 （～に）おびえる sợ hãi, khiếp sợ
36 なぜなら nếu hỏi tại sao ư? 
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như vốn có, như bản chất, như sự thật
theo cách này, giống như thế này

sự quấy rầy, phiền nhiễu, ưu phiền
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1 仲間 TRỌNG GIAN なかま Bạn bè, đồng nghiệp
2 ほんのちょっと chỉ một chút
3 働き盛り ĐỘNG THỊNH はたらきざかり lúc thành đạt, làm ăn phát đạt

4 高齢者 CAO LINH GiẢ こうれいしゃ người già
5 長生き TRƯỜNG SINH ながいき sống lâu
6 寿命 THỌ MỆNH じゅみょう tuổi thọ
7 （～が）延びる DUYÊN のびる kéo dài, giãn ra, tăng lên
8 国連 QUỐC LIÊN こくれん Liên Hợp Quốc
9 あちこち khắp nơi, nơi này nơi kia
10 （～が）返る PHẢN かえる trở về, trở lại
11 付き合い PHÓ HỢP つきあい mối quan hệ, hẹn hò
12 悩み NÃO なやみ phiễn não, đau khổ
13 不安（な） BẤT AN ふあん（な） không yên tâm, bất an
14 老後 LÃO HẬU ろうご tuổi già
15 収入 THU NHẬP しゅうにゅう thu nhập
16 財産 TÀI SẢN ざいさん của cải, tài sản
17 住民 TRỤ DÂN じゅうみん dân cư
18 豊か（な） PHONG ゆたか（な） phong phú, giàu có
19 快適（な） KHOÁI THÍCH かいてき（な） sảng khoái, dễ chịu
20 勤勉（な） CẦN MIỄN きんべん（な） cần cù, chăm chỉ
21 誠実（な） THÀNH THỰC せいじつ（な） thành thật, trung thực
22 労働 LAO ĐỘNG ろうどう lao động
23 貯金 TRỮ KIM ちょきん sự tiết kiệm 
24 （～に）励む LỆ はげむ cố gắng, phấn đấu
25 （～を）手に入れるTHỦ NHẬP てにいれる để có được, kiếm/mua 
26 衛星 VỆ TINH えいせい vệ tinh
27 あらゆる tất cả, mọi, mỗi
28 （～に）飢える CƠ うえる đói, thèm khát, khao khát
29 （～が）渇く KHÁT かわく khát
30 うつ病 BỆNH うつびょう bệnh trầm cảm, sự buồn rầu

31 物質 VẬT CHẤT ぶっしつ vật chất
32 （～を）満たす MÃN みたす thỏa mãn, làm đầy
33 迷路 MÊ LỘ めいろ mê cung
34 （～を）さまよう
35 山積み SƠN TÍCH やまづみ chất đống như núi
36 （～を）抱える BÃO かかえる ôm, cầm trong tay
37 （～に）届く GIỚI とどけ đến, tới
38 きっと chắc chắn, chắc hẳn là
39 （～に）耳を傾ける みみをかたむける nghe, lắng nghe
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đi lang thang, quanh quẩn, thơ thẩn
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40 一員 NHẤT VIÊN いちいん một thành viên
41 （～を）取り戻す THỦ LỆ とりもどす khôi phục, trở lại
42 背景 BỐI CẢNH はいけい bối cảnh, phông nền

1 〜〜賞 THƯỞNG 〜〜しょう giải thưởng, phần thưởng
2 受賞 THỤ THƯỞNG じゅしょう nhận thưởng
3 （～を）広める QUẢNG ひろめる mở rộng, truyền bá
4 もったいない lãng phí
5 〜〜運動 VẬN ĐỘNG 〜〜うんどう phong trào, vận động
6 分野 PHÂN DÃ ぶんや lĩnh vực
7 初（の） SƠ はつ（の） đầu tiên
8 来日 LAI NHẬT らいにち sự tới Nhật Bản
9 削減 TƯỚC GIẢM さくげん sự cắt giảm
10 再〜 TÁI さい〜 lại ~/tái~
11 資源 TƯ NGUYÊN しげん tài nguyên
12 一言で NHẤT NGÔN ひとことで đôi lời, vài lời
13 共通（の） CỘNG THÔNG きょうつう（の） cộng đồng, phổ thông
14 改善 CẢI THIỆN かいぜん sự cải tiến,s cải thiện
15 分配 PHÂN PHỐI ぶんぱい sự phân phối, phân bố
16 テロ Terrorism khủng bố
17 抑止 ỨC CHỈ よくし sự ngăn chặn,cản trở
18 （〜（〜に）繋がる HỆ （～に）つながるnối, buộc, liên hệ, liên quan

19 合言葉 HỢP NGÔN DIỆP あいことば mật khẩu
20 農家 NÔNG GIA のうか nông hộ, nông dân
21 裕福（な） DỤ PHÚC ゆうふく（な） sự giàu có, dư dả
22 説得 THUYẾT ĐẮC せっとく sự thuyết phục
23 修士号 TU SĨ HIỆU しゅうしごう bằng thạc sĩ
24 取得 THỦ ĐẮC しゅとく thu được, giành được
25 生物分析学 SINH VẬT PHÂN TÍCH HỌC せいぶつぶんせきがく phân tích sinh học
26 博士号 BÁC SĨ HIỆU はかせ／はくしごう học vị tiến sỹ
27 祖国 TỔ QUỐC そこく Tổ quốc
28 破壊 PHÁ HOẠI はかい sự phá hoại
29 （～に）心を痛める TÂM THỐNG こころをいためる làm đau lòng, làm tổn thương

30 貧しい BẦN まずしい nghèo
31 植林 THỰC LÂM しょくりん việc trồng cây
32 開始 KHAI THỦY かいし bắt đầu
33 保護 BẢO HỘ ほご sự bảo hộ
34 砂漠 SA MẠC さばく sa mạc
35 （～を）植える THỰC うえる trồng
36 森林 SÂM LÂM しんりん rừng
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37 防止 PHÒNG CHỈ ぼうし đề phòng
38 脱却 THOÁT KHƯỚC だっきゃく thoát khỏi, vứt bỏ
39 向上 HƯỚNG THƯỢNG こうじょう nâng lên
40 民主化 DÂN CHỦ HÓA みんしゅか dân chủ hóa
41 貢献 CỐNG HIẾN こうけん sự cống hiến, đóng góp
42 全土 TOÀN THỔ ぜんど toàn quốc
43 のべ tổng số
44 （～を）飛び回る PHI HỒI とびまわる chạy tới chạy lui, bay quanh

45 （～に）努める NỖ つとめる cố gắng, nỗ lực
46 募金 MỘ KIM ぼきん sự quyên tiền
47 無料 VÔ LIỆU むりょう miễn phí
48 寄付 KÍ PHÓ きふ quyên góp, ủng hộ

1 緑 LỤC みどり màu xanh lá cây
2 表 BIỂU おもて mặt trước, mặt phải
3 裏 LÝ うら mặt sau, mặt trái
4 お古（の） CỔ おふる（の） đồ cũ… 
5 平気（な） BÌNH KHÍ へいき（な） bình tĩnh, dửng dưng
6 当たり前（の） DƯƠNG TIỀN あたりまえ（の） đương nhiên
7 調子（の）いい ĐIỀU TỬ ちょうし（の）いい cảm thấy tốt
8 （～を）なめる liếm

9 へそまがり（な）
ngang ngạnh, ngoan cố, hư 
hỏng, sự đồi truỵ

10 勝手にする THẮNG THỦ かってにする tùy tiện, tự ý

会話


